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KẾ HOẠCH 
DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT, THỦ CÔNG
NĂM HỌC 2019 – 2020

 Căn cứ công văn số 723/SGDĐT – GDTH ngày 1 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai dạy học Mĩ thuật, Thủ công cấp tiểu học; 
Căn cứ Công văn số 785/SGDĐT-GDTH, ngày 23/05/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn tài liệu dạy học cấp tiểu học năm học 2019-2020;
Căn cứ công văn 216/PGDĐT-GDTH, ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn hồ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020.
Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường TH Lê Thị Hồng Gấm, chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo dạy học môn Mĩ thuật, môn Thủ công năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:
A. MỤC TIÊU
Hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó các em có thể hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là: Sáng tạo Mĩ thuật – Hiểu, cảm nhận và trân trọng tác phẩm Mĩ thuật – Giao tiếp.
Giáo dục cho học sinh tính tiết kiệm, khơi gợi óc sáng tạo cho học sinh, phát huy sức mạnh tập thể, rèn luyện đôi tay khéo léo và kĩ năng phán đoán cho học sinh.
Tạo cơ hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy khả năng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; phát hiện những năng khiếu, phẩm chất, năng lực của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.
B. NỘI DUNG
I. Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới
1. Thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan mạch ở tất cả các khối lớp.
2. Dạy học môn Mĩ thuật dạy 1 tiết/tuần
3. Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học: sử dụng sách “dạy Mĩ thuật 1,2,3,4,5 theo định hướng phát triển năng lực” dành cho giáo viên và “Học Mĩ thuật 1,2,3,4,5 theo định hướng phát triển năng lực” dành cho học sinh. (Chủ biên Nguyễn Thị Nhung) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản.
Giáo viên khuyến khích học sinh mua tài liệu học.
4. Kế hoạch dạy – học Mĩ thuật theo chủ đề của từng lớp:
LỚP 1
	CHỦ ĐỀ/ QUY TRÌNH
	TUẦN
	
TIẾT HỌC
	ĐỒ DÙNG

	Chủ đề 1: Cuộc dạo chơi của đường nét.

( Vẽ theo nhạc )
	1
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	SGK, Màu vẽ, giấy vẽ, loa nhạc, hồ dán, kéo..v.v

	
	2
	Tiết 2: - Thực hành nhóm
· Trưng bày và giới thiệu s/p 
	

	Chủ đề 2: Sắc màu em yêu.
( Gợi mở, trực quan, thực hành)
	3
	Tiết 1:  -  Tìm hiểu
            - Cách thực hiện
	SGK, màu, giấy vẽ,..vv

	
	4
	Tiết 2:  -  Thực hành
           - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 3: Sáng tạo cùng hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác
(Gợi mở, trực quan, thực hành)
	5
	 Tiết 1: - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
	Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ, lá cây,giấy màu…

	
	6
	Tiết 2: - Thực hành nhóm
· Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 4: Những con cá đáng yêu.

(Vẽ cùng nhau)
	7
	Tiết 1:  - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ, đất nặn, giấy bìa, lá cây…

	
	8
	Tiết 2: - Thảo luận nhóm
· Thực hành nhóm
	

	
	9
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 5: Em và bạn em

( Vẽ biểu cảm, vẽ cùng nhau)
	10
	Tiết 1: - Tìm hiểu (đặc điểm hình dáng người)
· Cách thực hiện
	Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ…

	
	11
	Tiết 2: - Thực hành cá nhân ( Vẽ không nhìn giấy)
· Thực hành nhóm
	

	
	12
	Tiết 3:  - Trưng bày và giới thiệu s/ p (chia sẻ cảm xúc, biểu cảm tác phẩm cá nhân và nhóm)
	

	Chủ đề 6: Ông mặt trời vui tính.

( Vẽ cùng nhau)
	13
	Tiết 1:  - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
	Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, CD hỏng, đĩa giấy..

	
	14
	Tiết 2:  - Thực hành 
· Trưng bày và giới thiệu s/ p
	

	Chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề : Những con vật ngộ nghĩnh
( Vẽ cùng nhau)
	15
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ, đất nặn, vỏ hộp, vỏ chai…

	
	16
	Tiết 2: - Thực hành nhóm
· Trưng bày và giới thiệu s/ p
	

	Chủ đề 8: Bình hoa xinh xắn

( Vẽ biểu cảm)
	17
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện ( Vẽ, xé dán lọ hoa )
	Giấy màu, keo dán, kéo, lá khô, giấy vẽ, màu vẽ..vv

	
	18
	Tiết 2: - Thực hành 
· Trưng bày và giới thiệu s/p (trình bày s/p và nêu cảm nhận của mình về s/p của bạn)
	

	Chủ đề 9: Thiên nhiên tươi đẹp
( Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện)
	19
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	Màu vẽ , giấy vẽ, kéo, hồ, giấy bìa, lá cây khô…

	
	20
	Tiết 2:- Thực hành nhóm
· Trưng bày và giới thiệu s/ p
	

	Chủ đề 10: Đàn gà của em.

( Xây dựng cốt truyện, tạo hình 3D)
	21
	Tiết 1: - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
	Màu vẽ , giấy vẽ,giấy màu, kéo, hồ, bìa cứng, rơm khô…

	
	22
	Tiết 2: - Thực hành cá nhân
	

	
	23
	Tiết  3: - Thảo luận nhóm
· Thực hành nhóm
	

	
	24
	Tiết 4: - Thực hành nhóm ( tạo hình 3D)
· Xây dựng cốt truyện
	

	
	25
	Tiết 5:  - Trưng bày , giới thiệu s/p ( Diễn tả câu truyện, nêu cảm nhận của mình về s/p của bạn)
	

	
Chủ đề 11: Vườn rau của bác nông dân.

(tạo hình 3D – tiếp cận theo chủ đề)
	26
	Tiết 1:  - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	
Màu vẽ, đất nặn màu (hoặc đất sét) giấy vẽ, giấy màu , bìa, kéo, hồ dán, bìa…

	
	27
	Tiết 2: - Thảo luận nhóm
· Thực hành nhóm
	

	
	28
	Tiết 3: - Hoàn thiện, Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	  Chủ đề 12 : Tìm hiểu tranh theo chủ đề : Em và những người thân yêu
( Liên kết HS với tác phẩm)
	29
	 Tiết 1: - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện 
	Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, giấy thủ công, hồ…

	
	30
	Tiết 2: - Thực hành 
	

	
	31
	Tiết 3: -Hoàn thiện, Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 13: Khu nhà nơi em ở

(xây dựng cốt truyện, vẽ cùng nhau)
	
32
	Tiết 1: - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	Màu, giấy vẽ, kéo, hồ dán, giấy thủ công…

	
	
33
	Tiết 2: - Thảo luận nhóm
· Thực hành nhóm
	

	
	
34
	Tiết 3: - Xây dựng cốt tryện
· Hoàn thành sản phẩm
	

	
	35
	Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	


LỚP 2
	CHỦ ĐỀ/ QUY TRÌNH
	TUẦN
	
TIẾT HỌC
	ĐỒ DÙNG

	Chủ đề 1: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Mùa hè của em
( + Liên kết HS với tác phẩm
+ Tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn  )
	1
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	SGK, Màu vẽ, giấy vẽ, bìa cứng, hồ dán, kéo..

	
	2
	Tiết 2: - Thực hành nhóm
	

	
	3
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 2: Những con vật sống dưới nước
( Xây dựng cốt truyện)
	4
	Tiết 1: -Tìm hiểu
            - Cách thực hiện
            - Thực hành cá nhân
	SGK, màu, giấy vẽ,giấy màu, hồ dán, lá cây, đất nặn…

	
	5
	Tiết 2: -Thực hành nhóm
          - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 3: Đây là tôi
(vẽ biểu cảm)
	6
	 Tiết 1: -Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
	Màu vẽ, giấy vẽ,giấy màu, hồ dán, kéo…

	
	7
	Tiết 2: -Thực hành 
· Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 4: Hộp màu của em.
(Vẽ cùng nhau)
	7
	Tiết 1:  - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	Màu vẽ, giấy vẽ, bút chì, tẩy…

	
	8
	Tiết 2: - Thảo luận nhóm
· Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 5: Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật
( Tạo hình ba chiều)
	10
	Tiết 1: - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
	
Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ dán, giấy màu, CD hỏng, đĩa giấy…

	
	11
	Tiết 2: -Thực hành cá nhân 
· Thực hành nhóm
	

	
	12
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 6: Khu vườn kì diệu
( Vẽ cùng nhau)
	13
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo

	
	14
	Tiết 2: - Thực hành theo nhóm
	

	
	15
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 7: Con vật thân thuộc.
( Xây dựng cốt truyện, vẽ cùng nhau)
	16
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, đất nặn…

	
	17
	Tiết 2: - Thực hành nhóm
	

	
	18
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 8: Mâm quả ngày Tết
( Vẽ cùng nhau, Tạo hình ba chiều)
	19
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện ( Vẽ, xé dán lọ hoa )
· Thực hành cá nhân
	Giấy màu, keo dán, kéo, lá khô, giấy vẽ, màu vẽ..vv

	
	20
	Tiết 2: - Thảo luận nhóm
· Thực hành nhóm
	

	
	21
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu s/p ( trình bày s/p và nêu cảm nhận của mình về s/p của bạn)
	

	Chủ đề 9: Sắc màu thiên nhiên
( Gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành)
	22
	Tiết 1: - Tìm hiểu
· Cách thực hiện
	Màu vẽ , giấy vẽ, bút chì…

	
	23
	Tiết 2: - Thực hành 
· Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 10: Tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ

( Liên kết học sinh với tác phẩm)
	24
	Tiết 1: - Tìm hiểu sơ lược về tranh dân gian Đông Hồ
· Hướng dẫn xem tranh
· Hướng dẫn trải nghiệm, liên kết tác phẩm ( vẽ màu vào hình)
	Màu vẽ , giấy vẽ,bút chì, Các phiên bản tranh dân gian ( nếu có)…

	
	25
	Tiết 2: - Hướng dẫn trải nghiệm, liên kết tác phẩm( Vẽ lại bức tranh dân gian)
· Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	
Chủ đề 11: Đồ vật theo em đến trường.
(tạo hình ba chiều, gợi mở, trực quan, luyện tập)
	26
	Tiết 1: - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
	- Đồ vật HS mang đến trường
- Bìa, báo cũ, hộp giấy
- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo

	
	27
	Tiết 2: - Thực hành 
· Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	
Chủ đề 12 : Môi trường quanh em
( Vẽ cùng nhau, xây dựng cốt truyện)
	28
	 Tiết 1:  - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện 
· Thực hành cá nhân
	Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, giấy thủ công, hồ dán, bìa, đất nặn…

	
	29
	Tiết 2: - Thảo luận theo nhóm
         - Thực hành nhóm
	

	
	30
	Tiết 3: - Hoàn thiện, Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	
Chủ đề 13: Em đến trường
(xây dựng cốt truyện, vẽ cùng nhau, tiếp cận theo chủ đề, tạo hình con rối)
	
31
	Tiết 1: - Tìm hiểu 
· Cách thực hiện
· Thực hành cá nhân
	

Màu vẽ, giấy vẽ, kéo, hồ dán, que dài 20cm…


	
	
32
	Tiết 2: - Thảo luận nhóm
· Thực hành nhóm
	

	
	
33
	Tiết 3: - Hoàn thành sản phẩm
· Trưng bày và giới thiệu s/p 
	

	Chủ đề 14: Em tưởng tượng từ bàn tay
( vẽ cùng nhau)
	34
	Tiết 1: - Tìm hiểu
        - Cách thực hiện
        - Thực hành cá nhân
	Giấy vẽ, màu vẽ, keo, hồ dán…

	
	35
	Tiết 2: - Thực hành theo nhóm
       - Trưng bày và giới thiệu s/p
	


LỚP 3
	CHỦ ĐỀ/ QUY TRÌNH
	
TUẦN

	TIẾT
	ĐỒ DÙNG

	Chủ đề 1: Những chữ cái đáng yêu
( Gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành)
	1
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
	

Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì,….

	
	2
	Tiết 2: -Thực hành	
- Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 2: Mặt nạ con thú.
( Xây dựng cốt truyện, Tiếp cận chủ đề)
	3
	Tiết 1:- Tìm hiểu
- Cách thực hiện		
	Giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán, bìa cứng, kéo…

	
	4
	Tiết 2: -Thực hành.
	

	
	5
	Tiết 3:- Trưng bày và giới thiệu s/p
 - Cá nhân giới thiệu về s/p
	

	Chủ đề 3: Con vật quen thuộc
( Xây dựng cốt truyện, Tiếp cận theo chủ đề)
	6
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành (vẽ cá nhân)
	Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, đất nặn, lá cây,…

	
	7
	Tiết 2: - Thực hành (hợp tác nhóm tạo thành bức tranh tập thể).
- Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 4: Chân dung biểu cảm
( Vẽ biểu cảm)
	8
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
	Giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán,…

	
	9
	Tiết 2: -Thực hành
- Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 5: Tạo hình tự do và trang trí bằng nét
( Vẽ cùng nhau, gợi mở, trực quan, Luyện tập)
	10
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành.
	Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, sợi, hồ dán…


	
	11
	Tiết 2: 	- Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 6: Bốn mùa
( Vẽ cùng nhau, Tiếp cận theo chủ đề)
	12
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành (vẽ cá nhân).
	- Giấy vẽ,màu vẽ,  giấy màu, hồ dán, kéo…
- Tranh ảnh vè cảnh đẹp hoặc các hoạt động vui chơi.

	
	13
	Tiết 2: 	- Thực hành (ghép tranh theo nhóm thành bức tranh tập thể và sáng tạo câu truyện).
	

	
	14
	Tiết 3:	- Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 7: Lễ hội quê em
( Vẽ cùng nhau, tiếp cận theo chủ đề)
	15
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
	- Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo, bìa…

	
	16
	Tiết 2: 	- Thực hành (vẽ cá nhân).
	

	
	17
	Tiết 3: - Thực hành (làm theo nhóm, ghép tranh tập thể).
	

	
	18
	Tiết 4: - Trưng bày và giới thiệu s/p
	

	Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa
( Vẽ cùng nhau)
	19
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành (hoạt động cá nhân).
	Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, đất nặn, giấy vụn…

	
	20
	Tiết 2: -Thực hành (hoạt động nhóm).

	

	
	21
	Tiết 3: -Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
	

	Chủ đề 9: Bưu thiếp tặng mẹ và cô
( Vẽ cùng nhau)

	22
	Tiết 1:- Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành.
	Giấy vẽ, bìa màu, kéo, hồ dán, màu vẽ, giấy màu,…

	
	23
	Tiết 2: 	- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
	

	Chủ đề 10: Cửa hàng gốm sứ
( Tiếp cận theo chủ đề)
	24
	Tiết 1:- Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành (hoạt động cá nhân).
	Đất nặn, bảng con, giấy vẽ, màu vẽ, …

	
	25
	Tiết 2: 	- Thực hành (hoạt động theo nhóm)
	

	
	26
	Tiết 3:- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
	

	Chủ đề 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống
( Liên kết với tác phẩm)
	27
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành ( Hoạt động cá nhân)
	SGK, giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo,…

	
	28
	Tiết 2: 	- Thực hành( Hoạt động theo nhóm)
	

	
	29
	Tiết 3:-Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
	

	Chủ đề 12: Trang phục của em
( Tiếp cận theo chủ đề)
	30
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
	Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, hồ dán, kéo,…

	
	31
	Tiết 2:	- Thực hành.
	

	
	32
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 13: Câu chuyện em yêu thích
( Vẽ cùng nhau, Tạo hình con rối và Nghệ thuật biểu diễn, Xây dựng cốt truyện)
	33
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện.
- Thực hành (hoạt động cá nhân).
	Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, kéo, thanh nẹp hoặc bìa cứng gắn nhân vật.


	
	34
	Tiết 2: 	-Thực hành (hoạt động nhóm).
	

	
	35
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
	


LỚP 4
	CHỦ ĐỀ/ QUY TRÌNH
	TUẦN
	TIẾT HỌC
	ĐỒ DÙNG

	Chủ đề 1: Những mảng màu thú vị 
(Vẽ cùng nhau, Vẽ theo nhạc, Vẽ biểu cảm)

	1
	Tiết1: - Tìm hiểu: 
-Cách thể hiện
	Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán..

	
	2
	Tiết 2: - Thực hành: 
-Trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 
	

	  Chủ đề 2: Chúng em với thế giới động vật 
( Vẽ cùng nhau, Xây dựng cốt truyện, Tạo hình con rối, tạo hình ba chiều)
	3
	Tiết 1: - Tìm hiểu: 
- Cách thực hiện
	- Màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán..
- Đất nặn, các vật dễ tìm như vỏ hộp, chai lọ, sỏi..

	
	4
	Tiết 2: -Thực hành ( hoạt động cá nhân)
	

	
	5
	Tiết 3:- Thực hành ( hoạt động nhóm tạo hình 2D, 3D)
	

	
	6
	Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm( xd cốt truyện, sắm vai)
	

	  Chủ đề 3: Ngày hội hóa trang 
( tạo hình ba chiều, trình diễn sắm vai)
	7
	Tiết 1: - Tìm hiểu: 
- Cách thực hiện:
	- Màu vẽ, giấy vẽ, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán,dây, các thứ dễ tìm như khuy áo, hột, hạt, ruy băng…

	
	8
	Tiết 2: - Thực hành 
-Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 4: Em sáng tạo cùng những con chữ.
( Vẽ cùng nhau)


	9
	Tiết 1: - Tìm hiểu: 
-Cách thực hiện: 
	- Giấy vẽ, màu vẽ
- Bìa báo, bìa sách, tạp chí,..

	
	10
	Tiết 2: - Thực hành( cá nhân)
- Thực hành ( nhóm)
	

	
	11
	Tiết 3: -Trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 
	

	
Chủ đề 5: Sự chuyển động của dáng người (Tạo hình ba chiều, điêu khắc, tạo hình không gian)
	12
	Tiết 1: - Tìm hiểu:  
- Cách thực hiện
- Thực hành ( hoạt động cá nhân)
	- Dây thép mềm, giấy báo, giấy màu, vải, kéo..
- Đất nặn, que, ống hút, len,.

	
	13
	Tiết 2: - Thực hành ( Hoạt động nhóm)
	

	
	14
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu sản phẩm: 
	

	Chủ đề 6: Ngày tết, lễ hội và mùa xuân.
(Xây dựng cốt truyện, tạo hình ba chiều, tạo hình con rối)

	15
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện: 
	- Dây thép mềm, giấy báo, giấy màu, vải, kéo, hồ dán, giấy vẽ, màu vẽ
- Đất nặn, ống hút, vỏ hộp, bìa..


	
	16
	Tiết 2: - Thực hành ( Hoạt động cá nhân).
	

	
	17
	Tiết 3:- Thực hành ( Hoạt động nhóm).
	

	
	18
	Tiết 4: -Trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 
	

	Chủ đề 7: Vũ điệu của màu sắc.
( Vẽ theo nhạc)
	19
	Tiết 1:- Tìm hiểu
- Cách thực hiện
	- màu vẽ, giấy vẽ, bút chì,..
- kéo, hồ dán, băng dính,..

	
	20
	Tiết 2:- Thực hành 
-Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy.
( Vẽ cùng nhau)
	21
	Tiết 1: - Tìm hiểu: 
- Cách thể hiện
- Thực hành(Hoạt động cá nhân)
	Giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, kéo, giấy màu..

	
	22
	Tiết 2: - Thực hành( Hoạt động nhóm)
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật
( Vẽ cùng nhau)

	23
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
	Màu vẽ, giấy vẽ, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán..


	
	24
	Tiết 2: - Thực hành tạo dáng và trang trí đồ vật( cá nhân)
	

	
	25
	Tiết 3: - Thực hành( Hoạt động nhóm)
	

	
	26
	Tiết 4: - Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 10: Tĩnh vật 
( Vẽ cùng nhau, Vẽ biểu cảm)

	27
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành:
+Vẽ tranh tĩnh vật biểu cảm
	Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo,…

	
	28
	Tiết 2: - Thực hành:
+ Vẽ tranh tĩnh vật theo quan sát
	

	
	29
	Tiết 3:
- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 11: Em tham gia giao thông
( vẽ cùng nhau, tạo hình ba chiều)

	30
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
	Màu, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán, vỏ hộ, chai lo...

	
	31
	Tiết 2:
- Thực hành 
+ Hoạt động cá nhân
	

	
	32
	Tiết 3: - Thảo luận nhóm
- Thực hành
+ Hoạt động nhóm
	

	
	33
	Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam 
( Liên kết HS với tác phẩm)
	34
	Tiết 1: -Tìm hiểu sơ lược tranh dân gian
- Xem tranh
	Giấy vẽ, màu vẽ..

	
	35
	Tiết 2: - Thực hành
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	


       LỚP 5
	CHỦ ĐỀ/ QUY TRÌNH
	TUẦN
	
TIẾT HỌC
	ĐỒ DÙNG

	Chủ đề 1: Chân dung tự họa.
( Vẽ biểu cảm)

	1
	Tiết1: - Tìm hiểu
- Cách thể hiện
- Thực hành: vẽ hình
	Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, keo dán, bìa, sợi len, hoa, lá, gương,..

	
	2
	Tiết 2: - Thực hành: vẽ màu hoặc làm các chất liệu tự chọn
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối
( Tạo hình 3D)

	3
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành: + Hoạt động cá nhân
	Giấy màu, màu vẽ, keo dán, kéo, các vật tìm được ( vỏ hộp, chai, đá, sỏi..)

	
	4
	Tiết 2: - Thảo luận nhóm
- Thực hành: + Hoạt động nhóm   
	

	
	5
	Tiết 3: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu.
( Vẽ theo nhạc)


	6
	Tiết 1:- Tìm hiểu
- Cách thực hiện
	   Giấy vẽ, màu vẽ, thước kẻ, keo dán, kéo, băng dính,..

	
	7
	Tiết 2: - Thực hành
	

	
	8
	Tiết 3: -Trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 
	

	Chủ đề 4: Sáng tạo với những chiếc lá
( Tạo hình 3D)

	9
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành ( Hoạt động cá nhân)
	Lá cây ( Lá khô rụng), giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, băng dính 2 mặt, keo dán, kéo,…

	
	10
	Tiết 2:
- Thực hành ( Hoạt động nhóm)
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
	

	Chủ đề 5: Trường em
( Tạo hình 3D, vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện)

	11
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
	Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, keo dán, kéo, đất nặn, các vật tìm được ( vỏ hộp, bìa các – tông, tre, nứa, cành cây, lá cây…)

	
	12
	Tiết 2: - Hoạt động cá nhân 
	

	
	13
	Tiết 3: - Thực hành nhóm, tạo hình 2D, 3D
	

	
	14
	Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em
( Vẽ cùng nhau và sáng tác câu chuyện, tiếp cận theo chủ đề)

	15
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành: hoạt động cá nhân
	Giấy vẽ, màu vẽ, bìa, giấy màu, kéo, keo dán,…

	
	16
	Tiết 2: - Hoạt động nhóm
-Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em.
( Liên kết HS với tác phẩm)
	17
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành cá nhân( vẽ hình)
	Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán,bút chì,..

	
	18
	Tiết 2: - Thực hành cá nhân(phần màu)
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 8:  Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
(Xây dựng cốt truyện, tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn)
	19
	Tiết 1: -Tìm hiểu
- Cách thể hiện
	Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, kéo, các vật tìm được ( Vỏ hộp, giấy bìa, tra, nứa, vải vụn, lá cây, dây,….)

	
	20
	Tiết 2: - Thực hành cá nhân
	

	
	21
	Tiết 3: - Thảo luận nhóm
- Thực hành nhóm
	

	
	22
	Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	

Chủ đề 9: Trang phục yêu thích
( Vẽ cùng nhau)
	23
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành tạo dáng người
	

Giấy vẽ, màu vẽ, các vật liệu ( giấy báo, giấy gói quà, hoa, vải vụn, len, bông hoa)…

	
	24
	Tiết 2: - Thực hành tạo dáng và trang trí trang phục
	

	
	25
	Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em
( Vẽ cùng nhau,  Tiếp cận theo chủ đề)

	26
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành cá nhân
	Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, các vậy liệu ( que, vải vụn..), kéo, keo dán….

	
	27
	Tiết 2: - Thực hành: hoạt động nhóm
	

	
	28
	Tiết 3: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật
(Vẽ biểu cảm)

	29
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành
	Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, 1 số đồ vật làm mẫu vẽ…

	
	30
	Tiết 2: - Thực hành
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu
(Tạo hình 3D – tiếp cận theo chủ đề, điêu khắc – nghệ thuật tạo hình không gian )
	31
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành các nhân
	Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn, vải vụn, lá cây, đá, sỏi, dây, vỏ hộp, rơm…

	
	32
	Tiết 2: - Thực hành: hoạt động nhóm
	

	
	33
	
Tiết 3: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	

	Chủ đề 13 Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”
( Vẽ cùng nhau, tạo hình 3D)

	34
	Tiết 1: - Tìm hiểu
- Cách thực hiện
- Thực hành trải nghiệm, liên kết với tác phẩm ( hoạt động cá nhân)
	Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, đất nặn, keo dán, kéo,bìa và vật liệu tìm được…

	
	35
	Tiết 2: - Thực hành trải nghiệm, liên kết với tác phẩm( hoạt động nhóm)
- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	



II. Triển khai dạy học môn Thủ công lớp 1,2,3
1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học;
2. Dạy học môn Thủ công 1,2,3 dạy 1 tiết/tuần
3. Kế hoạch dạy – học Thủ công: Thực hiện theo Công văn số: 667 ngày 14/9/2016 về Phân phối chương trình môn Thủ công lớp 1,2,3 do phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ đã gửi về các trường.
Trên đây là kế hoạch triển khai dạy học Mĩ thuật, Thủ công năm học 2019 – 2020  của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng, giáo viên phụ trách bộ môn và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch. 

	Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (b/c);
- GV toàn trường (t/h);
- Lưu CM, VT./.

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Võ Thị Ánh Nga
















